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1. Khái quát về người Tày Poọng huyện Tương Dương

Người Tày Poọng là một nhóm địa phương thuộc dân tộc Thổ theo danh mục các dân tộc ở Việt Nam công bố năm 1979. Hiện nay, người Tày Poọng sinh sống chủ yếu ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, chủ yếu tập trung ở 2 xã là Tam Hợp và Tam Quang. Ở Tam Hợp, người Tày Poọng tập trung sinh sống ở bản Phồng, bao gồm 157 hộ gia đình với 690 nhân khẩu. Ở Tam Quang, người Tày Poọng sinh sống rải rác ở hai bản Tân Hương và Tùng Hương, gồm 38 hộ với 144 nhân khẩu. Như vậy, tổng số người Tày Poọng sinh sống ở Tương Dương là 195 hộ gia đình với 834 nhân khẩu. 

Dù được xem là một nhóm địa phương của dân tộc Thổ nhưng người Tày Poọng không biết gì nhiều về dân tộc Thổ và càng không coi mình là dân tộc Thổ. Họ tự gọi mình là người Poọng (hay tự nhận tên là Tày Con Kha, là một tộc người đang sinh sống ở Lào mà người Tày Poọng coi là có quan hệ đồng tộc với họ) và theo các già làng thì họ chủ yếu từ Lào di dân sang Việt Nam. Trước đây đã có nhiều nghiên cứu đề cập đến nhóm Tày Poọng ở Nghệ An. Nguyễn Đình Lộc (1992) cho rằng nhóm Tày Poọng có quan hệ gần gũi với nhóm Đan Lai - Ly Hà ở Con Cuông, và có nguồn gốc là người Việt cổ, sinh sống ở vùng Thanh Chương và một số địa phương khác gần đấy sau đó di cư lên, tiếp xúc và nhập thêm vào một số nhóm khác mà tạo thành nhóm Tày Poọng hiện nay(1). Nhưng trong một nghiên cứu của Trần Bình (2006) lại đưa ra nhiều dữ liệu cụ thể hơn về nguồn gốc Tày Poọng. Qua việc phỏng vấn những người già ở bản Phồng, Trần Bình kết luận rằng người Tày Poọng ở đây có nhiều nguồn gốc khác nhau, trong đó chủ yếu là người Poọng và người Đan Lai cùng một số người Thái di cư qua Lào sinh sống. Sau đó di cư quay trở lại Việt Nam, qua nhiều năm tháng sinh sống với nhau nên cuối cùng nhận là Tày Poọng. Họ cũng quan hệ với người Tày Poọng (Tày Con Kha) ở bên Lào. Trong đó ông nhấn mạnh: “Đây là cộng đồng được hình thành bởi các bộ phận dân cư có nguồn gốc khác nhau. Đó là các gia đình có nguồn gốc Poọng, Đan Lai và Thái (họ Lô). Ngoại trừ các hộ có gốc Thái, các bộ phận khác đều có nguồn gốc từ các cộng đồng nói ngôn ngữ Việt - Mường cổ (Đan Lai và Tày Poọng). Điều đáng chú ý tất cả họ đều có nguồn gốc ở Việt Nam. Sau đó có thời gian di cư sang sinh sống ở bên đất CHDCND Lào, và cuối cùng quay trở về sinh sống ở miền Tây Nghệ An”(2).

Bản Phồng thuộc xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, là bản tập trung người Tày Poọng nhiều nhất hiện nay. Ở tỉnh Xiêng Khoảng có khoảng hơn 8000 người Tày Poọng sinh sống. Còn ở tỉnh Bolykhamxay năm 2016 có 8675 người Tày Poọng. Và người Tày Poọng ở Tương Dương hiện nay có nhiều nét văn hóa giống người Tày Pọong ở Lào. 

Người Tày Poọng ở huyện Tương Dương sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi. Trồng trọt của người Tày Poọng chủ yếu là canh tác nương rẫy và ruộng nước. Trước đây, họ chỉ canh tác nương rẫy, sau này mới biết làm ruộng nước. Qua nhiều thế hệ thích nghi, khai thác tự nhiên để sinh tồn, người Tày Poọng cũng tích lũy được kho tri thức dân gian quan trọng liên quan đến trồng trọt.

2. Tri thức dân gian của người Tày Poọng 

2.1. Canh tác nương rẫy (Loong llan)

Người Tày Poọng ở bản Phồng trước đây chủ yếu sống bằng canh tác nương rẫy. Theo những người già thì trước những năm 1960 người dân ở đây chưa biết đến ruộng nước. Họ canh tác nương rẫy là hình thức mưu sinh chủ yếu và sống du canh du cư nhưng thời gian di chuyển dài hơn một số cộng đồng khác. Người Tày Poọng có nhiều kinh nghiệm trong canh tác nương rẫy. Từ chọn đất, phát rẫy, trỉa hạt, chăm bón đến bảo vệ mùa màng, thu hoạch nông sản.

Hệ thống nông cụ truyền thống chủ yếu gồm: Cuốc, dao, rìu, vạch, khé, hẹp, gùi. Cuốc để làm đất. Dao và rìu để chặt cây khi làm rẫy. Khé để chọc lỗ khi tra hạt. Vạch để làm cỏ. Hẹp để gặt lúa. Gùi để đựng và vận chuyển.

Lựa chọn đất làm nương rẫy: Đây thường là công việc của người đàn ông chủ gia đình. Họ lựa chọn những khoảng rừng thấp, bằng phẳng, có đất màu đen và cây cối xanh tươi để phát làm nương rẫy. Khi kiểm tra đất, họ dùng dao chặt một khúc nứa, vót nhọn một đầu rồi đóng xuống đất đến một độ sâu nhất định thì rút lên và chẻ ra làm hai để xem phần đất ở phía trong ống nứa. Nếu đất gắn kết chặt chẽ, mịn thì chứng tỏ đây là đất thịt, màu mỡ và rất tốt để canh tác nương rẫy. Còn nếu đất rời rạc, xốp lên và rơi ra thì là đất sỏi, không tốt lắm cho việc trồng hoa màu. Sau khi lựa chọn được địa điểm, họ đi khoanh vùng và làm dấu hiệu để lại thông báo cho người khác về việc mình đã lựa chọn khu vực này để họ không chiếm mất của mình. Ký hiệu là chặt một khúc cây nứa chẻ thành bốn cánh, uốn cong lại và cắm xuống mặt đất. Khi họ đi tìm đất mà thấy ký hiệu này thì cũng biết là khu rừng đã có người lựa chọn rồi và phải đi tìm ở nơi khác. Những người ban đầu đến khai hoang lập bản thì có nương rẫy gần bản hơn. Còn những người đến sau thì phải đi xa hơn, lựa chọn những vùng đất cao hơn để làm rẫy vì vùng dưới đã có chủ. Công việc lựa chọn đất đòi hỏi người đàn ông phải có kinh nghiệm và trước đó là phải học tập. Họ phải xem địa hình, cây cối, đất đai để tính toán được ngoài việc trồng cây còn lo chuyện thu hoạch, vận chuyển cũng như thực hiện bảo vệ nương rẫy. Thường họ tránh các khu rừng già rừng sâu vì nhiều nguy hiểm do có thú dữ, đi lại khó khăn. Tùy theo độ phì nhiêu của đất rừng mà người ta canh tác lâu năm hay ít năm. Thông thường thì 2-3 năm người ta lại chuyển sang tìm kiếm vùng đất khác để canh tác, sau đó vài ba năm thì quay lại mảnh đất cũ. Có những trường hợp có thể canh tác được 5-6 năm mới di chuyển. Sự di chuyển sang chỗ khác là để đất có thời gian khôi phục lại độ dinh dưỡng.

Phát cây và đốt rẫy: Sau khi lựa chọn được đất, họ tiến hành cho việc chặt cây. Công cụ chính là dao chặt và rìu. Dao để chặt những cây vừa và nhỏ, còn rìu để chặt những cây lớn. Trước đây, khi chuẩn bị chặt cây chủ nhà có làm lễ khấn xin thần rừng cho phép được chặt cây làm rẫy và mong mọi chuyện được thuận lợi. Nếu sau nhiều năm mất mùa thì họ còn làm cỗ để cúng thần rừng. Cỗ to hay bé tùy điều kiện gia đình. Hiện nay một số người vẫn làm nhưng chủ yếu là cầu khấn chứ không làm lễ nữa. Công việc chặt cây mất khá nhiều thời gian, có khi đến mấy ngày tuỳ vào diện tích cũng như vào số cây trên địa điểm đã chọn và địa hình chỗ đó. Họ chặt sao để cây ngã một phía thành lớp hoặc ngã vào thành các cụm để đến khi đốt cho thuật tiện. Chặt cây bé trước rồi các cây lớn chặt sau. Cuối cùng là chặt khoanh vùng xung quanh để khi đốt rẫy sẽ không bị cháy lan ra các khoảng rừng khác ở cạnh chỗ đất đã lựa chọn. Tiếp đó họ đi đóng cọc đánh dấu phạm vi nương rẫy mà mình đã lựa chọn và chặt cây để người khác không tranh vào phần của mình. Công việc đóng cọc đánh dấu cũng có thể làm ngay sau khi đã lựa chọn được địa điểm và diện tích đất để làm nương rẫy. Những cọc được đóng đều mang những tín hiệu riêng và những người trong cộng đồng khi đi tìm đất làm rẫy mà bắt gặp những cọc này thì họ nhận diện được mảnh đất đã có người lựa chọn nên họ sẽ đi tìm chỗ khác. Sau khi phơi rẫy khá lâu, các cây đã chặt trên rẫy khô dần và cũng đến vụ thì người ta tiến hành đốt rẫy để chuẩn bị canh tác. Trước đây thường là do chủ nhà cầm ngọn lửa để đốt rẫy chính quan trọng nhất của nhà mình. Hiện nay thì thành viên nào trong gia đình mà đủ hiểu biết để xử lý tình huống đều có thể đi đốt rẫy. Họ thường tập trung các cây đã chặt lại thành các đống nhỏ hoặc tập trung lại một chỗ, cũng có lúc để rời ra nguyên trạng và đốt nếu rẫy có nhiều cây cối. Sau khi châm lửa đốt rẫy thì người đốt phải đi xung quanh xem xét ngọn lửa để đảm bảo nó không vượt ra khỏi mảnh rẫy mình đã chọn và lan sang rừng khác. Tùy theo diện tích cũng như số lượng cây đã chặt mà ngọn lửa có thể cháy lâu hay nhanh. Có khi đốt cả ngày chưa hết lửa. Thường thì người đốt rẫy sẽ ở lại xem xét cho đến khi lửa tàn mới về nhằm đảm bảo lửa không gây cháy qua các vùng xung quanh. 

“Người Poọng sinh sống bằng trồng nương rẫy. Đó là kinh nghiệm từ cha ông truyền lại sau nhiều thế hệ mà trở thành của cải, thành kỹ năng cho con cháu. Một người đàn ông từ khi bé đã được theo cha mẹ đi làm nương rẫy. Lớn lên được cha truyền đạt cho những kỹ năng để đi lựa chọn rừng phát rẫy, học hỏi những kinh nghiệm từ cha ông để làm rẫy cho tốt. Người Poọng làm rẫy nhưng không phá rừng, chỉ lựa chọn những nơi rừng thấp có thể canh tác được chứ không chặt rừng già. Người Poọng đốt rẫy nhưng không đốt rừng. Đó chỉ là khai thác rừng để sinh sống mà thôi. Và luôn phải dành thời gian để đất đai được tái sinh, phục hồi”(Đàn ông, nông dân, người Tày Poọng, 77 tuổi).

Tra hạt: Sau khi đốt rẫy một thời gian để nguội đất thì người dân bắt đầu tiến hành tra hạt giống để gieo trồng. Người Tày Poọng ở bản Phồng chủ yếu trồng lúa, ngô, sắn, bông, đay,… Và một số cây rau để phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày ở trên rẫy. Trước khi tra hạt thì người ta thường đi san các tro đã đốt ra đều cả rẫy như là một loại phân bón nhằm làm cho nương rẫy tốt hơn. Sau đó họ dùng cuốc đào lỗ để tra hạt. Khi tra hạt xong thì người ta làm một lễ cúng đầu mùa hay cúng tra hạt. Thường thì lễ này không cần phải mời thầy mo mà chủ nhà tự làm. Họ chuẩn bị một ép xôi, trứng gà luộc và muối trắng. Trong lễ này người chủ nhà thường khấn là cầu xin cho cây được nẩy mầm đầy đủ và khỏe mạnh tươi tốt để mùa màng được năng suất cao, cầu mong không bị dịch bệnh hay bị muông thú phá hoại cây trồng. Sau đó họ lấy dây mây đem toàn bộ lễ treo lên cây ở góc rẫy như là bằng chứng cho việc mình đã làm lễ cầu xin thần linh. 

Nông lịch nương rẫy của người Tày Poọng (theo dương lịch hiện nay):
	Thời gian
	Công việc chính

	Tháng 1
	Làm rẫy chuẩn bị để trồng ngô, trồng bông

	Tháng 2
	Trồng ngô, trồng bông trên rẫy

	Tháng 3
	Làm rẫy sắn

	Tháng 4
	Trồng sắn, làm rẫy lúa, làm cỏ ngô và bông

	Tháng 5
	Trồng rẫy lúa, làm cỏ sắn, chăm bón ngô, bông

	Tháng 6
	Làm cỏ lúa, chăm bón sắn, chuẩn bị để thu hoạch ngô

	Tháng 7
	Chăm sóc lúa, thu hoạch ngô, chuẩn bị thu hoạch sắn

	Tháng 8
	Bảo vệ lúa, thu hoạch sắn, bảo quản ngô

	Tháng 9
	Thu hoạch lúa sớm, bảo quản sắn, ngô, làm kho để chuẩn bị thu hoạch lúa mùa

	Tháng 10
	Thu hoạch lúa mùa, bảo quản lúa sớm

	Tháng 11
	Bảo quản lúa, làm lễ cúng cơm mới

	Tháng 12
	Nghỉ mùa, chuẩn bị rẫy ngô tiếp theo


Lễ cúng cơm mới (Lhech cờm bơi): Lễ cúng cơm mới của người Tày Poọng thường được tổ chức vào tháng 11 hàng năm, sau khi thu hoạch xong lúa mùa. Theo những người già thì trước đây, người Tày Poọng có tổ chức làm lễ cơm mới của cả bản. Sau khi thu hoạch xong xuôi mùa màng thì trưởng bản sẽ xem xét và lựa chọn ngày để cả bản làm lễ cúng cơm mới. Lễ lớn hay nhỏ thường tùy thuộc vào việc được mùa hay mất mùa. Những năm được mùa thì cả bản làm lễ to hơn, làm cỗ lợn, thậm chí trâu. Năm mất mùa thì lễ sẽ bé hơn. Nhưng có những năm thiên tai lũ lụt hay hạn hán, mất mùa thường xuyên thì cả bản lại làm lễ to hơn để mong muốn thần linh phù hộ cho năm tới sẽ được mùa. Trưởng bản sẽ làm chủ lễ và nhờ thầy mo đến cúng. Cả làng đóng góp mỗi gia đình một ít để làm lễ, sau đó ăn uống cùng nhau. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, người Tày Poọng ở bản Phồng không còn làm lễ cơm mới chung cả bản nữa mà chuyển qua làm ở cấp độ gia đình. Cỗ cúng gồm có xôi, gà, rượu. Hầu hết đều nhờ thầy mo xem ngày và mời thầy mo làm lễ cúng giúp luôn, nhưng cũng có một số trường hợp gia đình không mời thầy mo mà chủ nhà tự khấn lấy. Thầy mo đến cúng để báo cáo về việc đã thu hoạch xong mùa lúa chính, tình hình mùa màng vừa qua và cầu mong cho năm tới mùa màng càng thêm tươi tốt hơn. Sau khi làm lễ xong thì chủ nhà mời thầy mo và một số anh em bạn bè thân thiết đến uống rượu chung vui. Dịp này, nhiều gia đình còn làm rượu cần bằng sắn và men lá lấy trong rừng về để uống cho vui vẻ. 

2.2. Canh tác ruộng nước (nà đạc)

Người Tày Poọng trước đây không sản xuất bằng canh tác ruộng nước, họ sinh sống chủ yếu bằng canh tác nương rẫy và một số nghề khác. Nhưng từ cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 trở lại đây, người dân ở bản Phồng bắt đầu canh tác ruộng nước. Ruộng nước quanh đây được những người đồng bào dân tộc Thái ở phía ngoài vào khai khẩn ven suối để canh tác. Sau khi các hợp tác xã được thành lập thì người ta thu lại ruộng nước và phân chia canh tác theo hợp tác xã. Người Tày Poọng tham gia hợp tác xã nên cũng làm quen với canh tác ruộng nước. Sau này, khi các hợp tác xã giải thể thì ruộng nước cũng được chia cho các hộ gia đình và từ đó người Tày Poọng có ruộng nước để canh tác. Vậy nên kinh nghiệm và kỹ năng canh tác ruộng nước của họ còn ít và chủ yếu học hỏi từ các cộng đồng khác. Sau đó, họ cũng khai khẩn thêm được một ít ruộng nước ven con suối chảy qua gần bản. Chủ yếu người dân dùng các cây gỗ và đất đá để làm đập ngăn nước suối lên cao lấy nguồn nước để cải tạo các mảnh đất ven suối thành ruộng nước. Họ cũng biết dùng các thân cây xu múc, một loại cây thân to nhưng bên trong ruột mềm và để khô thì lấy ruột ra được thành ống rỗng ghép lại với nhau tạo thành máng để dẫn nước về ruộng. Mỗi năm họ chỉ làm được một vụ lúa trên ruộng nước nên phần lớn vẫn chưa tự túc được lương thực. Hàng năm vẫn phải mua thóc vài ba tháng, có khi mua đến nửa năm nếu lúa không được mùa vì diện tích lúa nương rẫy đang ngày càng giảm dần. 

Ban đầu, khi chưa lựa chọn được các giống lúa tốt hay được hợp tác xã phát lúa giống thì người dân cũng lấy lúa nương xuống ruộng để trồng. Nhưng hiệu quả không cao. Sau này, ngoài giống được chính quyền cấp cho thì người dân cũng biết lựa chọn giống lúa cho mình. Họ chọn những bông lúa dài nhiều hạt chắc để phơi và giữ lại làm lúa giống gieo trồng cho mùa vụ sau. Theo họ thì những giống lúa tự chọn này năng suất không cao bằng giống lúa do hợp tác cấp cho nhưng lại ít sâu bệnh hơn và ăn ngon hơn.

Ngày nay, khi mà diện tích nương rẫy ngày càng giảm xuống do không được tự do tìm và đốt rừng làm nương rẫy như trước đây nữa thì vai trò của ruộng nước càng thêm quan trọng. Tuy nhiên, diện tích ruộng nước ở đây cũng hạn chế nên khó có thể mở mang thêm được. Các giống lúa mới được đưa về canh tác thì phải sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật và nhiều phân bón hơn và chi phí cũng lớn hơn. Vậy nên có nhiều gia đình lại quay ra lựa chọn những giống lúa địa phương để canh tác. 

“Người Poọng (họ tự gọi) chúng tôi trước kia không biết làm ruộng nước, chỉ giỏi làm nương rẫy thôi. Sau này, nhờ vào hợp tác mà biết khai thác và canh tác ruộng nước nên có thêm lúa để ăn. Được sự quan tâm của chính quyền nên ruộng nước cũng ngày càng thu hoạch được nhiều lúa hơn, cuộc sống người dân đỡ khổ hơn. Nhưng người Poọng không làm ruộng giỏi như người Thái, nên năng suất lúa vẫn thấp. Bây giờ không được khai phá làm nương rẫy nên cuộc sống khó khăn hơn. Người Poọng giỏi làm nương rẫy nên kinh nghiệm trồng ruộng nước chưa đủ để đảm bảo cuộc sống” (Đàn ông, nông dân, người Tày Poọng, 75 tuổi).
Kết luận       

Người Tày Poọng ở bản Phồng là một nhóm cộng đồng khá đặc biệt. Cho đến nay, nguồn gốc lịch sử của nhóm này vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng và chưa thống nhất. Họ chuyển từ vùng khe Thơi xã Tam Quang hiện nay lên bản Phồng sinh sống vào khoảng những năm 50 của thế kỷ XX. Trong quá trình phát triển, người Tày Poọng đã từng hình thành một hệ thống tri thức dân gian trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng nhất là hệ thống tri thức dân gian về sản xuất nông nghiệp. Đó là kết tinh của kinh nghiệm sống và thích nghi, khai thác tự nhiên cũng như tương tác xã hội của họ. Hệ thống tri thức dân gian đó đã giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Tày Poọng trong một thời gian dài và có vị trí xác đáng trong quá trình phát triển của cộng đồng này.

Hiện nay, cũng như nhiều cộng đồng khác, tri thức dân gian sản xuất nông nghiệp của người Tày Poọng đã bị mai một, mất mát đi nhiều. Hầu hết các tri thức dân gian trên nhiều lĩnh vực đã không còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày mà chỉ còn lại trong ký ức của những người già trong bản. 

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều giá trị của tri thức dân gian vẫn còn cần thiết cho cuộc sống hiện đại, cho quá trình phát triển nên cần được bảo tồn và phát huy. Nhưng để làm được điều đó thì cần phải nhận thức cho đúng và có phương pháp thực hiện cho phù hợp. Muốn vậy cần phải làm sao để chính người Tày Poọng vào cuộc, lựa chọn và quyết định việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của họ nhằm phục vụ cuộc sống cho họ.
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